
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG, GIÁO DỤC KHỐI NHÀ TRẺ TUẦN 9  

Từ ngày 03 đến ngày 07/11/2025 

NĂM HỌC 2025-2026 

 

I. HOẠT ĐỘNG HỌC (Buổi sáng) 

Thứ 

 

Lớp 

Thứ hai 

(Ngày 03/11/2025) 

Thứ ba 

(Ngày 04/11/2025) 

Thứ tư 

(Ngày 05/11/2025) 

Thứ năm 

(Ngày 06/11/2025) 

Thứ sáu 

(Ngày 07/11/2025) 

NTA1 

 - PTTC: VĐCB: 

Đi kết hợp với 

chạy 

+ TC: Con bọ dừa. 

- PTNT: Tìm hiểu 

về đồ chơi lắp ráp 

xây dựng. 

- PTTM: Tô màu 

viên gạch. 

 

- PTNT: Phân biệt 

màu xanh, màu đỏ, 

màu vàng.  

- PTNN: Truyện: Cái 

chuông nhỏ. (Dạng 

1) (Ứng dụng steam) 

NTA2 

 - PTTC: VĐCB: 

Đi kết hợp với 

chạy  

+ TCVĐ: Con bọ 

dừa 

- PTNT: NB: Đồ 

chơi lắp ráp xây 

dựng. 

- PTTM: Tô màu 

viên gạch 

- PTNT: NBPB: màu 

xanh, màu đỏ, màu 

vàng 

- PTNN: Truyện: Cái 

chuông nhỏ 

NTA3 

 - PTTC:  

- VĐCB Chạy theo 

hướng thẳng. 

 

 

- PTNT: 

NB: Đồ chơi lắp ráp 

xây dựng  (ghép 

nút, khối)  

- PTTM: 

Tạo hình: Tô màu 

tàu hỏa. 

 

- PTNT:  

Nhận biết:  Màu 

vàng – đỏ. 

- PTNN:  

Thơ: “Giờ chơi 

NTA4 

 - PTTC: Bò chui 

qua cổng 

 

- NBTN dồ chơi lắp 

ráp xây dựng 

- Xếp bàn ghế cho 

búp bê 

- Ôn NBPB Màu 

xanh- Màu đỏ 

- PTNN: Truyện “ 

Chiếc xích đu màu 

đỏ” 

NTA5 
 - PTTC: Đi trong 

đường hẹp 

- PTNT: Nhận biết 

đồ chơi của bé 

- PTTM: 

Tô màu chùm bóng 

- PTNT:  

Nhận biết màu xanh 

- PTNN:  

Thơ Giờ chơi 



NTA6 

 - PTTC:  

* VĐCB: Đi trong 

đường hẹp 

* TCVĐ:  Bóng 

tròn to. 

- PTNT:  

- Nhận biết đồ chơi 

của bé.  

- PTTM:  

-Tô màu chùm 

bóng 

- PTNT: 

 -Nhận biết màu 

xanh 

- PTNN: 

 - Dạy trẻ đọc thơ: 

“Giờ chơi “ 

NTA7 

 - PTTC:  

VĐCB: Bò chui 

qua cổng 

 

 

- PTNT:  

NB tên gọi, đặc 

điểm, cách sử dụng 

của một số đồ chơi 

lắp ráp xây dựng 

- PTTM: 

Xếp hình tàu hoả 

 

- PTNT:  

Nhận biết phân biệt 

màu đỏ - màu xanh ` 

- PTNN:  

Truyện: Thỏ ngoan 

 

II.  DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI HOẶC DẠO CHƠI TRONG NHÓM 

Lớp NTA1: - Hoạt động có mục đích: Quan sát túi ghép hình, , bộ đồ chơi lồng hộp, đồ chơi lắp ráp xây dựng, thời tiết. 

- Tổ chức trò chơi vận động, trò chơi dân gian: Tìm đúng màu, Bóng tròn to, Kéo cưa lừa xẻ, Chi chi chành chành, Ô tô và 

chim sẻ.  

- Chơi theo nhóm: Xâu hạt, xếp hình, bóng… 

- Chơi tự do: Chơi đồ chơi ngoài trời, nhặt lá, xâu lá, lăn bóng, tung bóng, tô hình, xếp hình, phấn, bảng… 

Lớp NTA2: - Hoạt động có mục đích: Bộ ghép hình ngôi nhà, Bộ lắp ráp ô tô, Bộ xếp hình tháp.  

- Tổ chức trò chơi vận động, trò chơi dân gian: Đồ chơi đâu, Ai nhanh nhất. 

- Chơi theo nhóm: Xâu hạt, xếp hình, bóng… 

- Chơi tự do: Vẽ phấn, tung bóng, ghép nút…      

Lớp NTA3: - Hoạt động có mục đích: Quan sát sân trường, đồ chơi ghép hoa, nhặt lá rụng trên sân, đồ chơi khối nhựa, trò 

chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày.                                  

 - Tổ chức trò chơi vận động, trò chơi dân gian: Đố bé chỉ đúng (M), gà trong vườn rau (M), tìm đồ chơi, 

- Chơi theo nhóm: Xâu hạt, ghép hoa, ghép nút, xếp hình 

- Chơi tự do: Đu quay, cầu trượt. 

 Lớp NTA4: - Hoạt động có mục đích: Quan sát vườn hoa, đồ chơi bác sĩ, bập bênh, góc sách truyện, đồ chơi xích đu. 

- Tổ chức trò chơi: Lộn cầu vồng, Bong bóng xà phòng..... 

- Chơi theo nhóm: Xếp hình, xâu hạt, tung bóng...... 

- Chơi tự do: Vẽ tự do, lăn bóng, chơi đồ chơi ngoài trời....... 



Lớp NTA5: Hoạt động có mục đích: Quan sát : Em búp bê, đồ chơi đồ chơi ngoài trời, quan sát quả bóng, đồ chơi lắp ghép 

-Tổ chức trò chơi vận động, trò chơi dân gian: Chiếc túi kì diệu (mới), dung dăng dung dẻ, bóng tròn to, kéo cưa lừa xẻ 

diệu (mới)  

- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi lắp ghép, bóng, chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với vòng 

Lớp NTA6: Hoạt động có mục đích: Quan sát : Tuí ghép hình, Đồ chơi Lắp nút. Bộ đồ chơi lồng côc. Bộ đồ chơi lồng côc. 

Đồ chơi máy bay. 

-Tổ chức trò chơi vận động, trò chơi dân gian: Ô tô và chim sẻ, Chơi với bóng, Dung dăng dung dẻ, tập tầm vông. 

- Chơi tự do theo nhóm: Chơi với lắp nút, tung bóng, xếp hình, ghép nút. 

Lớp NTA7: * HĐ có mục đích: Quan sát trò chuyện về tên gọi đặc điểm công dụng của các loại đồ chơi lắp ráp xây dựng. 

*  Trò chơi: Ai nhảy cao hơn, con bọ dừa, ai đoán giỏi…  

+ Trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ, chi chi chành chành, nu na nu nống. Kéo cưa lừa xẻ 

* Chơi tự chọn: Vẽ tự do trên sân, chơi với đồ chơi ngoài trời. 

III.  HOẠT ĐỘNG GÓC:  

Lớp NTA1: 

- Góc thao tác vai: Chơi bế em, Cho em ăn, Bán hàng, Nấu ăn. 

- Góc HĐVĐV: Xếp ô tô, xếp đoàn tàu, xếp đường đi. 

- Góc nghệ thuật: Xem tranh, ảnh, tô màu một số đồ dùng, đồ chơi lắp ráp, xây dựng. 

Lớp NTA2:  

- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng bán đồ dùng đồ chơi của bé, Cho búp bê ăn, ru em ngủ. 

- Góc sách tranh: Ôn cách giở sách, tranh, kể chuyện theo tranh. 

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp bàn ghế, xếp tàu hỏa, ô tô. 

Lớp NTA3:  

Góc thao tác vai: Bế em, cho em ăn 

 Góc sách truyện:  Xem sách, tranh ảnh về 1 số đồ chơi lắp ráp xây dựng. 

Góc hoạt động với đồ vật:  Lắp ráp tàu hỏa, ô tô, ngôi nhà. 

Lớp NTA4: 

- Góc thao tác vai: Chơi với búp bê, bế em, cho em ăn. 

- Góc hoạt động với động vật: Xếp tranh ảnh, tàu hỏa, bập bênh 



- Góc học tập: xem tranh ảnh lô tô về đồ dùng, đồ chơi 

- Góc nghệ thuật: Di màu một số đồ chơi quen thuộc, chuyển động, làm quen các bài hát bài thơ về chủ đề. 

Lớp NTA5 

- Góc dinh dưỡng: Nhận biết các loại thực phẩm… 

 - Góc hoạt động với đồ vật: Chơi với đồ chơi lắp ghép, xếp hình…  

- Góc bé chơi với hình và màu: Tô màu đồ chơi bé yêu thích… 

Lớp NTA6:  

- Góc thao tác vai: Bế em, cho em ăn 

- Góc hoạt động với đồ vật: Chơi với bóng, ô tô, xếp hình 

- Góc nghệ thuật: Tô màu đồ chơi bé yêu thích 

Lớp NTA7:  

+ Góc thao tác vai: Ru em ngủ, cho em ăn. Bán hàng đồ chơi lắp ráp xây dựng 

+ Góc tập ghép hình Tạo hình: Xếp hình, chơi với đất. Xếp hàng rào trường học 

+ Góc tập tạo hình: Xem sách tranh về các loại đồ chơi lắp ráp xây dựng 

IV.  HOẠT ĐỘNG CHIỀU: 

NTA1 

- Làm quen với bài 

mới: Tìm hiểu về 

đồ chơi lắp ráp xây 

dựng. 

- Chơi trò chơi: 

Tìm đúng màu. 

- Chơi tự do. 

- Làm quen bài mới: 

Truyện: Cái chuông 

nhỏ 

- Trò chơi: ô tô chim 

sẻ. 

 

- LĐTPV: Rửa 

tay. 

- TCVĐ: Đuổi và 

bắt bóng. 

 

- Âm nhạc:  

+ Dạy VĐTN bài: 

Phi ngựa 

+ Nghe hát: Đu 

quay. 

 

- Nêu gương cuối 

tuần 

- Liên hoan văn 

nghệ. 

- Tặng bé ngoan. 

NTA2 

- Làm quen vận 

động : Phi ngựa.       

- Tay đẹp. 

- Nêu gương cuối 

tuần. 

- Trò chơi:  

+ Đồ chơi đâu. 

+ Ai nhanh nhất. 

- Chơi tự do:  

- Vệ sinh trả trẻ 

- Hướng dẫn: Trẻ 

đi dép 

- Trò chơi: Bóng 

tròn to 

ÂN: 

- Dạy VĐTN: Phi 

ngựa. 

- Nghe: Đu quay 

- Văn nghệ cuối 

tuần. 



- Vệ sinh trả trẻ. - Nêu gương cuối 

ngày 

- Nêu gương cuối 

tuần 

- Nêu gương cuối 

tuần. 

 

NTA3 

- Trò chơi: Lộn 

cầu vồng 

- Cô đọc câu đố 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Vệ sinh trả trẻ. 

- Cô hát cho trẻ 

nghe: Em ngoan hơn 

búp bê.                                                        

* Nêu gương cuối 

ngày. 

* Vệ sinh trả trẻ. 

- Rèn kỹ năng tự 

phục vụ: Hướng 

dẫn trẻ tự lấy và 

cất đồ chơi. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Vệ sinh trả trẻ. 

- Âm nhạc:  

+ VĐ: Em tập lái ô 

tô  

- Nghe: Quả bóng 

* Nêu gương cuối 

ngày. 

* Vệ sinh trả trẻ. 

* Nêu gương cuối 

tuần, phát phiếu bé 

ngoan. 

Biểu diễn văn nghệ 

* Vệ sinh trả trẻ.      

NTA4 

- LQ với hoạt 

động sếp bàn 

ghế cho búp bê 

- Chơi tự do với 

bóng 

- Nêu gương cuối 

ngày 

Vệ sinh trả trẻ 

 Tổ chức cho trẻ 

chơi sẽ kéo cưa xẻ 

lừa sẽ 

- Nêu gương cuối 

ngày vệ 

Vệ sinh trả trẻ  

 Hướng dẫn trẻ tập 

cài cúc áo 

Nêu gương cuối 

ngày Nêu gương 

cuối ngày vệ 

Vệ sinh trả trẻ 

PTTCXH và TM 

Âm nhạc: Dạy VĐ “ 

Bóng tròn to” 

- Nghe: Đu quay 

- Nêu gương cuối 

ngày 

Vệ sinh trả trẻ 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

- Nêu gương cuối 

tuần 

Vệ sinh trả trẻ 

NTA5 

- Làm quen bài 

hát: Em ngoan hơn 

búp bê - Trò chơi: 

Bóng tròn to - Nêu 

gương cuối ngày - 

Vệ sinh trả trẻ -  

Lao động tự phục 

vụ: Rèn trẻ kĩ năng 

đi dép - Nêu gương 

cuối ngày - Vệ sinh 

trả trẻ - 

Làm quen bài thơ: 

Giờ chơi - Trò 

chơi: Ném bóng 

vào rổ - Nêu gương 

cuối ngày - Vệ sinh 

trả trẻ 

PTTM Âm nhạc: - 

Dạy hát: Qủa bóng - 

Nghe hát: Đu quay - 

Nêu gương cuối 

ngày - Vệ sinh trả trẻ 

- Văn nghệ - Nêu 

gương cuối tuần - Vệ 

sinh trả trẻ 

NTA6 

- Rèn kỹ năng cầm 

thìa bát 

- Chơi: Tập tầm 

vông  

- Rèn kỹ năng ngồi 

bàn ăn. 

TC: Bóng tròn to 

TCVĐ: Bóng tròn 

to. 

-LĐTPV: Đi dép. 

 *Âm nhạc:  

- Dạy hát: Qủa bóng.  

- Nghe hát:  

Phi ngựa 

- Nêu gương cuối 

tuần 

- Liên hoan văn 

nghệ. 



- Nêu gương cuối 

ngày  

- Vệ sinh trả trẻ 

- Tặng bé ngoan. 

NTA7 

Làm quen bài: Xếp 

hình tàu hỏa 

Nêu gương cuối 

ngày 

- Vệ sinh trả trẻ 

Hướng dẫn TC:  

Cái gì trong túi 

Nêu gương cuối 

ngày 

- Vệ sinh trả trẻ 

Ứng dụng 5E cho 

hoạt động steam : 

Pha nước cam 

Nêu gương cuối 

ngày 

- Vệ sinh trả trẻ 

 

GD âm nhạc:  

+ Vận động: Một 

đoàn tàu 

+ Nghe: Bạn ơi có 

biết 

 

Nêu gương cuối 

ngày 

- Vệ sinh trả trẻ 

- Liên hoan văn nghệ 

cuối tuần 

- Nêu gương cuối 

tuần  

 

                                                                                              

                                                                                                                Phụng Công, ngày      tháng     năm 2025 

                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG KÝ DUYỆT 

                                                                                                                                    

                                               

                                                                      Lê Thị Thu Nhàn 

 


